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1 10B6 11B7 20115 Nguyễn Quốc Khánh 03/03/2005 TN

2 10B8 11B7 20260 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/03/2005 TN

3 10B8 11B7 20043 Ngọc Hoàng Dũng 03/11/2005 TN

4 10B7 11B7 20259 Phạm Thị Diễm Quỳnh 25/06/2005 TN

5 10B5 11B7 20227 Lê Thị Kiều Oanh 02/08/2005 TN

6 10B7 11B7 19288 Hoàng Văn Tình 25/01/2004 TN

7 10B7 11B7 20239 Nguyễn Thanh Quà 01/10/2005 TN

8 10B8 11B7 20272 Nguyễn Thị Thanh Tâm 13/12/2005 TN

9 10B5 11B7 20034 Phan Thùy Diễm 05/02/2005 TN

10 10B7 11B7 20250 Đoàn Phú Quí 02/09/2005 TN

11 10B4 11B7 20215 Võ Thị Thu Nhung 11/06/2005 TN

12 10B8 11B7 20237 Nguyễn Ngọc Phương 01/04/2005 TN

13 10B5 11B7 20128 Nông Thị Hoàng Liên 28/08/2005 TN

14 10B7 11B7 20327 Lê Thị Thanh Trúc 22/11/2005 TN

15 10B7 11B7 20218 Huỳnh Anh Yến Như 22/12/2005 TN

16 10B4 11B7 20017 Nguyễn Hữu By 08/06/2004 TN

17 10B8 11B7 20279 Nguyễn Văn Thành 14/09/2005 TN

18 10B7 11B7 20217 Nông Thị Hồng Nhung 15/02/2005 TN

19 10B9 11B7 20332 Hoàng Văn Tuấn 13/11/2005 TN

20 10B7 11B7 20079 Phạm Xuân Hiếu 11/07/2005 TN

21 10B4 11B7 20351 Lê Tấn Vũ 19/05/2005 TN

22 10B4 11B7 20067 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 13/11/2005 TN

23 10B5 11B7 20238 Nông Thị Thanh Phượng 14/01/2005 TN

24 10B7 11B7 20308 Võ Thị Kim Thương 09/08/2005 TN

25 10B4 11B7 20045 Hà Phùng Khánh Duy 20/05/2005 TN

26 10B8 11B7 20342 Phan Thị Thảo Vân 19/01/2005 TN

27 10B10 11B7 20094 Lãnh Thị Thu Hồng 12/08/2005 TN

28 10B4 11B7 20326 Nguyễn Đức Trọng 30/10/2005 TN

29 10B7 11B7 20177 Nguyễn Thị Hồng Nghĩa 08/10/2005 TN

30 10B10 11B7 20290 Lê Thị Hồng Thi 02/09/2005 TN

31 10B9 11B7 20220 Phạm Quỳnh Như 20/11/2005 TN

32 10B9 11B7 20345 Hà Quốc Việt 13/07/2005 TN
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